	TRƯỜNG TH B THẠNH MỸ TÂY   

Lớp:  ….…….
Họ và tên:……………………………

	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn: Toán

Năm học: 2023- 2024
Thời gian:  40 phút

Ngày .….. tháng …… năm 2023

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………
……………………………………………………





Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng  
Câu 1. Số “Hai trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm mười chín” viết là: (0,5 điểm):

A. 273 196                       B. 237 619               C. 273 619                 D. 619 273
Câu 2. Giá trị của biểu thức:  n – p với n = 8 350, p = 350 là: ( 0,5 điểm)
A. 8 000

        B. 8 275

       C. 8 285

         D. 1 825
Câu 3. Điền số thịch hợp vào chỗ trống: 50 dm² 28 cm² = …………. cm² (1 điểm)
A. 5000 cm²
    B.5 028 cm²
 C. 5 280 cm²              D. 5 0028 cm²
Câu 4. Năm 1954, quân ta giành chiến thắng trận Điện Biên Phủ, một trận đánh có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Năm đó thuộc thế kỉ mấy? ( 1 điểm)

A. Thế kỉ XVII
       B. Thế kỉ XVIII        C. Thế kỉ XIX            D. Thế kỉ XX
Cây 5. Một hình vuông có cạnh là 9 cm. Tính diện tích hình vuông đó: (1 điểm)

A. 31 m
   B. 81 cm²
 C. 34 cm²                   D. 31mm

Câu 6: Đặt tính rồi tính. (1 điểm)
  a) 27 234+ 13 507                                                           b) 41 328 x 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 50 tấn 40kg viết dưới dạng đơn vị đo khối lượng kg viết là…………………..

b) 6 phút 45 giây viết dưới dạng thời gian giây viết là…………………………..
Câu 8. Quan sát biểu đồ sau rồi viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp. (1 điểm)
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a. Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt …… huy chương vàng tại Sea Games 30.

b. Ở kì Sea Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đạt nhiều nhất là huy chương ……….

c. Số huy chương vàng nhiều hơn số huy chương bạc là ……. huy chương.

d. Tổng số huy chương đạt được của Đoàn Thể thao Việt Nam là …… huy chương
Câu 9. Mẹ mua 9 cây bút mực tím cùng loại với giá 63 000 đồng. Hỏi khi mẹ mua 5 cây bút mực tím như thế sẽ phải trả cho cô bán hàng bao nhiêu tiền? (1 điểm)

Tóm tắt                                                               Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8m,  chiều dài hơn chiều là rộng 
10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. (1 điểm)
Tóm tắt                                                               Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


